
STT Họ và tên Năm sinh MSSV Mã lớp

Ngày tiêm

Vaccine Covid-19

mũi 2

Số điện thoại

1 Nguyễn Hồng Thi 26/02/2001 2119010009 CCQ1901A 15/11/2021 0357872295

2 Trương Thị Mỹ Phụng 04/12/2001 2119010006 CCQ1901A 04/12/2021 0376757324

3 Trần Thị Kiều Oanh 03/06/2001 2119010005 CCQ1901A 03/11/2021 0373401205

4 Nguyễn Thị Lệ Quyên 28/11/2001 2119010007 CCQ1901A 21/09/2021 0348402416

5 Nguyễn Thị Hoan 24/08/2001 2120010004 CCQ2001A 06/12/2021 0367195035

6 Phạm Thế Thành 24/02/2003 2121010007 CCQ2101A 12/10/2021 0357532101

7 Nguyễn Hồng Đan 20/10/2003 21210100060 CCQ2101A 28/10/2021 0346800306

8 Đoàn Thị Thuỳ Linh 23/06/2000 2118130019 CCQ1813A 26/11/2021 0523717093

9 Nguyễn Thị Trúc Phương 01/12/2000 2118130033 CCQ1813A 14/11/2021 0395927276

10 Lê Thị Thanh Huệ 04/05/2000 2118130077 CCQ1813B 29/11/2021 0378820020

11 Nguyễn Thị Thu Hồng 26/06/2000 2118130134 CCQ1813C 23/11/2021 0368202566

12 Trần Vũ Thảo Vy 08/02/2000 2118130179 CCQ1813C 03/11/2021 0965110156

13 Trần Thị Mỹ Thoa 07/04/2022 2118130225 CCQ1813D 18/12/2021 0383626408

14 Nguyễn Thị Thanh Xuân 24/01/2000 2118130240 CCQ1813D 21/11/2021 0924095409

15 NguyễN Thị Thu ThảO 06/01/2001 2119130026 CCQ1913A 13/11/2021 0706459002

16 Nguyễn Hồng Nam 30/09/2001 2119130015 CCQ1913A 02/11/2021 0377074254

17 Văn Thị Thanh 10/07/2001 2119130025 CCQ1913A 25/11/2021 0358910244

18 Ngô Mai Yến Thơ 13/09/2001 2119130027 CCQ1913A 01/11/2021 0929382190

19 Nguyễn Thị Hữu Hiền 25/04/2001 2119130007 CCQ1913A 25/11/2021 0387548154

20 Trần Nguyễn Xuân Tâm 06/06/2001 2119130023 CCQ1913A 06/01/2022 0379562148

21 Phạm Thị Huyền Trang 10/03/2001 2119130028 CCQ1913A 31/10/2021 0382489195
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22 Phạm Thị Hòa Hợp 03/07/2001 2119130096 CCQ1913A 26/12/2021 0326510041

23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/08/2001 2119130048 CCQ1913A 04/12/2021 0327015374

24 Đỗ Thị Thu Hoài 01/08/2001 2119130008 CCQ1913A 25/11/2021 0944214849

25 Trần Thị Phương Thanh 15/01/2001 2119130024 CCQ1913A 29/10/2021 0357543400

26 Võ Thanh Hạnh 16/11/2001 2119130004 CCQ1913A 12/11/2021 0562096573

27 Trương Thị Hồng Quí 11/10/2000 2119130021 CCQ1913A 29/11/2021 0971347765

28 Trần Thị Diễm Kiều 08/07/2001 2119130011 CCQ1913A 20/11/2021 0564096240

29 Lê Thị Bảo Trâm 03/01/2001 2119130029 CCQ1913A 24/11/2021 0354511900

30 Nguyễn Thị Ngọc Hân 24/02/2001 2119130006 CCQ1913A 30/10/2021 0389837542

31 Huỳnh Thị Cẩm Loan 16/09/2001 2119130012 CCQ1913A Chưa tiêm 0383213064

32 Nguyễn Thị Thanh Hiền 01/06/2001 2119130035 CCQ1913B 02/10/2021 0376192457

33 Phạm Thị Kiều My 12/10/2001 2119130041 CCQ1913B 23/11/2021 0354296776

34 Lê Thị Thu Thuyên 02/01/2001 2119130052 CCQ1913B 12/11/2021 0326731655

35 Lê Thị Hoài Thương 26/09/2001 2119130081 CCQ1913C 29/11/2021 0367665379

36 Ngô Thuý Hằng 9/2/0001 2119130062 CCQ1913C 08/04/2021 0947973938

37 Nguyễn Thị Minh Thoa 20/10/2001 2119130079 CCQ1913C 17/11/2021 0362929187

38 Hà Thị Hồ Khánh 15/11/2001 2119130065 CCQ1913C 03/12/2021 0327486136

39 Phạm Thị Quỳnh Nhi 23/03/2001 2119130070 CCQ1913C 20/10/2021 0384437871

40 Phạm Thị Yến Nhi 23/03/2001 2119130072 CCQ1913C 20/10/2021 0587682291

41 Hồ Thị Tuyết Trinh 16/05/2001 2119130082 CCQ1913C Chưa tiêm 03453456615

42 Phạm Thị Diễm Trinh 03/06/2001 2119130109 CCQ1913D 11/11/2021 0962984254

43 Đỗ Trương Tuyết Nhi 28/06/2001 2119130101 CCQ1913D 19/11/2021 0328590606

44 Đinh Thị Quỳnh Như 21/04/2001 2119130129 CCQ1913E 06/12/2021 0376973191

45 Lê Nguyễn Việt Trinh 19/08/2001 2119130140 CCQ1913E 12/11/2021 0343057910

46 Nguyễn Thị Có 01/09/2000 2119130116 CCQ1913E 17/11/2021 0797255643

47 Lê Nguyễn Việt Trinh 19/08/2001 2119130140 CCQ1913E 12/11/2021 0343057910

48 Nguyễn Hồng Thắm 02/11/2001 2119130132 CCQ1913E 06/12/2021 0384579329



49 Trần Thị Kim Khánh 05/06/2001 2119130121 CCQ1913E 21/11/2021 0869032600

50 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 19/01/2001 2119130153 CCQ1913F 07/09/2021 0965977307

51 Nguyễn Thị Đạt 02/01/2001 2119130144 CCQ1913F 15/12/2021 0327220840

52 Lê Ngọc Thảo Vy 30/03/2001 2119130160 CCQ1913F 31/10/2021 0336945600

53 Trương Thị Hồng Phúc 06/12/2001 2119130152 CCQ1913F 15/10/2021 0326191630

54 Trần Thị Thuý Liễu 19/02/2001 2119130146 CCQ1913F 03/11/2021 0352785367

55 Phan Thủy Ngân 18/01/2001 2120130047 CCQ2013K 24/10/2021 0334774467

56 Trần Thị Linh 28/01/2002 2120130011 CCQ2013A 04/12/2021 0332309363

57 Lê Thị Thanh Nho 03/02/2002 2120130017 CCQ2013A 29/10/2021 0359488149

58 Ngô Trần Anh Tuyền 10/01/2002 2120130029 CCQ2013A 30/01/2021 0912572584

59 Võ Lê Thúy Phương 18/02/2002 2120130018 CCQ2013A 26/11/2021 0327568433

60 Nguyễn Ngọc Trân Châu 01/02/2002 2120130003 CCQ2013A 06/10/2021 0827577737

61 Lữ Thị Trúc Kha 04/02/2002 2120130042 CCQ2013B 24/09/2021 0376852515

62 Nguyễn Thị Trà Mi 21/07/2002 2120130070 CCQ2013C 04/12/2021 0984159277

63 Lý Thị Ngọc Thể 28/10/2002 2120130076 CCQ2013C 13/11/2021 0969574798

64 Lê Thị Thanh Thư 30/01/2002 2120130083 CCQ2013C 27/11/2021 0866152238

65 Lê Hoàng Thư Kỳ 20/11/2001 2120130099 CCQ2013D 23/10/2021 0354850070

66 Nguyễn Thị Kim Chi 10/02/2002 2120130004 CCQ2013LA 27/11/2021 0384466904

67 Trương Thị Mỹ Dung 25/12/2003 2121130015 CCQ2113A 16/11/2021 0969235603

68 Mai Phương Nhi 02/06/2003 2121130028 CCQ2113A 06/12/2021 0339676474

69 Hồ Thị Thu Nguyệt 21/01/2003 2121130027 CCQ2113A 05/12/2021 0378409561

70 Kiều Thị Hồng Nguyệt 30/10/2003 2121130023 CCQ2113A 14/11/2021 0867535412

71 Đặng Thị Ngọc Hân 17/07/2003 2121130063 CCQ2113A 28/11/2021 0356743940

72 Lý Thị Duyên 05/07/2003 2121130018 CCQ2113A 04/12/2021 0392309043

73 Võ Trà My 20/04/2003 2121130048 CCQ2113B 06/12/2021 0334115202

74 Võ Thị Hảo 02/01/2003 2121130031 CCQ2113B 05/12/2021 0768459468

75 Nguyễn Thị Thảo Vi 22/04/2002 2121130050 CCQ2113B 11/09/2021 0393192512



76 Phạm Thị Hồng Phỉ 13/07/2003 2121130052 CCQ2113B 24/12/2021 0398733818

77 Lê Thị Thu Thảo 30/12/2003 2121130036 CCQ2113B 01/12/2021 0961024964

78 Đạo Thị Kim Hy 24/11/2003 2121130033 CCQ2113B 19/12/2021 0394836081

79 Nèang Chanh Ra 06/07/2022 2121130044 CCQ2113B 24/02/2021 0338691415

80 Não Nữ Thuyên Hòa 16/04/2002 2121130024 CCQ2113B 19/11/2021 0562848500

81 Nguyễn Thị Kim Phụng 25/09/2003 2121130049 CCQ2113B 05/12/2021 0386864763


